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	ĐỀ KIỂM TRA – ĐỊA LÍ 10
Học kỳ II - Năm học 2013 – 2014
Thời gian: 45 phút  - Lớp 10D4, D5


Đề số 1
Câu 1. Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 
Câu 2. So sánh sự khác biệt về đặc điểm của nông nghiệp và công nghiệp. 
Câu 3. Cho BSL: Sản lượng điện của một số quốc gia trên thế giới năm 2005(Tỉ kwh)
	Quốc gia 
	Sản lượng điện 
	Quốc gia 
	SL điện 

	Hoa Kì 
	3720 
	Canađa 
	566 

	Trung Quốc 
	1420 
	CHLB Đức 
	545 

	Nhật Bản 
	1037 
	Các nước còn lại 
	6716 

	LB Nga 
	847 
	Toàn thế giới 
	14851 


a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng điện của thế giới phân theo các quốc gia. 
b. Nhận xét 
Đề số 2
Câu 1. Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. 
Câu 2. So sánh sự khác biệt về đặc điểm của nông nghiệp và công nghiệp. 
Câu 3. Cho BSL. Cơ cấu GDP theo ngành của các nhóm nước năm 2005 (%)
	Khu vực 
	Nông – lâm – ngư nghiệp 
	 Công nghiệp – xây dựng 
	Dịch vụ 

	Các nước phát triển 
	2 
	27 
	71 

	Các nước đang phát triển 
	25 
	32 
	43 


a. Vẽ BĐ thể hiện cơ cấu GDP theo ngành của các nhóm nước năm 2005 
b. Nhận xét.
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	ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊA LÍ 10
Học kỳ II - Năm học 2013 – 2014
Thời gian: 45 phút  - Lớp Lớp 10D4, 10D5
Đề số 1

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
· Trang bị cơ sở vật chất – kĩ thuật cho các ngành kinh tế, các sản phẩm tiêu dùng 
· Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và củng cố an ninh quốc phòng 
· Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả TNTN, làm thay đổi phân công lao động và giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ 
· Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động và tăng thu nhập 
	3,0

	2
	So sánh sự khác biệt về đặc điểm của nông nghiệp và công nghiệp 
	Nông nghiệp
	Công nghiệp

	· Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể       thay thế 
· Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi 
· Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ 
· Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
· Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa 
	· Bao gồm hai giai đoạn:
· GĐ1: tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu 
· GĐ2: chế biến nguyên liệu thành sản phẩm 
· Có tính chất tập trung cao độ: tập trung tư liệu sản xuất, tập trung nhân công, sản phẩm 
· Gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng 




	3,0

	3
	a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng điện của thế giới phân theo các quốc gia. 
- Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn, có xử lí số liệu
- Yêu cầu:
· Chia đúng tỉ lệ, vẽ đúng thứ tự
· Đủ và đúng: tên biểu đồ, ghi số liệu, ghi chú
· Có tính thẩm mĩ
	2,5

	
	b. Nhận xét 
- Cơ cấu sản lượng điện của thế giới phân theo các quốc gia năm 2005 không đều
- Sáu cường quốc đã chiếm đa số sản lượng điện thế giới, trong đó Hoa Kì có sản lượng điện lớn nhất, chiếm 25%
	1,5



ĐỀ SỐ 2
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Chứng minh vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
· Trang bị cơ sở vật chất – kĩ thuật cho các ngành kinh tế, các sản phẩm tiêu dùng 
· Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và củng cố an ninh quốc phòng 
· Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả TNTN, làm thay đổi phân công lao động và giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ 
· Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động và tăng thu nhập 
	3,0

	2
	So sánh sự khác biệt về đặc điểm của nông nghiệp và công nghiệp 
	Nông nghiệp
	Công nghiệp

	· Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể       thay thế 
· Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi 
· Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ 
· Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
· Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa 
	· Bao gồm hai giai đoạn:
· GĐ1: tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên liệu 
· GĐ2: chế biến nguyên liệu thành sản phẩm 
· Có tính chất tập trung cao độ: tập trung tư liệu sản xuất, tập trung nhân công, sản phẩm 
· Gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng 



	3,0

	3
	a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng điện của thế giới phân theo các quốc gia. 
Yêu cầu:
- Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn, mỗi nhóm nước một hình tròn
- Vẽ chính xác theo số liệu đã cho, ghi số liệu lên biểu đồ.
- Có chú giải và tên biểu đồ.
 - Chú ý thứ tự các thành phần trong biểu đồ
	2,5

	
	b. Nhận xét
- Cơ cấu GDP theo ngành của các nhóm nước năm 2005 đều có dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất, nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhất
- Tuy nhiên, hai nhóm nước cũng có sự khác biệt về cơ cấu GDP:
+ Nhóm nước phát triển có tỉ trọng dịch vụ chiếm tuyệt đối, đạt 71%, trong khi nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ: 2%
+ Nhóm nước đang phát triển có ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao, 25%, dịch vụ tuy lớn hơn nhưng tỉ lệ vẫn thấp hơn các nước phát triển rất nhiều, đạt 43%

	1,5
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	NHẬN XÉT BÀI  KIỂM TRA – ĐỊA LÍ 10
Học kỳ II - Năm học 2013 – 2014
Thời gian: 45 phút 
Lớp 10D4, 10D5


1. Ưu điểm
- Đa số học sinh có kĩ năng tốt, biết cách làm bài, đạt được kết quả cao
- Nhiều học sinh luôn cố gắng, có trách nhiệm với bản thân và môn học, tư duy địa lí tốt, đạt được kết quả cao như Nguyễn Viết Tùng (10D5), Trung Kiên (10D5), Nguyễn Trung Hà (10D5), Đàm Phương Trang (10D5), Nguyễn Thanh Tú (10D4)
2. Hạn chế
- Nhiều học sinh có thái độ học tập không tốt, thể hiện sự không tập trung khi làm bài
- Còn lười học, kĩ năng vẽ biểu đồ kém:
+ 10D5: Cẩm Tú, Tiến Nam, Đức Hùng, Mạnh Hải, Trọng Đồng,…
+ 10D4: Nguyễn Hồng Hạnh, Đắc HIếu, Diệp Anh
3. Kết quả
	Lớp
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	
	Học sinh
	%
	Học sinh
	%
	Học sinh
	%
	Học sinh
	%

	10D4
	37
	74%
	8
	16%
	6
	12
	0
	0

	10D5
	27
	52,9
	8
	15,7
	11
	21,7
	5
	9,8
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